
TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quân Chủ tịch Hội đồng trường

2 Nguyễn Văn Chung Chuyên viên

3 Đỗ Mạnh Hùng Chuyên viên

4 Nguyễn Văn An Trưởng phòng

5 Kiều Trí Đức Phó Trưởng phòng

6 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên

7 Trần Quang Bảo Phó Hiệu trưởng

8 Cao Quốc An Trưởng phòng

9 Phạm Văn Hùng Phó Trưởng phòng

10 Nguyễn Văn Hà Chuyên viên

11 Đồng Thanh Hải Trưởng phòng

12 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên

13 Nguyễn Thị Hồng Huế Chuyên viên

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

14 Đồng Thị Mai Phương Trưởng phòng

15 Đào Duy Phương Phó Trưởng phòng

16 Bùi Thị Sen Phó Trưởng phòng

17 Trần Thị Nam Anh Kế toán viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

BIỂU 03: DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số:  1879  /QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/9/2018 của Hiệu trưởng)

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



18 Lại Hợp Phương Chuyên viên

19 Trần Văn Chứ Hiệu trưởng

20 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng phòng

21 Phạm Quý Lượng Kỹ sư

22 Nguyễn Vũ Lâm Trưởng phòng

23 Nguyễn Trọng Cương Chuyên viên

24 Nguyễn Thu Ninh Chuyên viên

25 Tô Văn Quế Tổ trưởng

26 Nguyễn Ngọc Anh Nhân viên

27 Phạm Văn Chương Phó Hiệu trưởng

28 Nguyễn Phúc Yên Trưởng phòng 

29 Lê Ngọc Ánh Phó trưởng phòng

30 Phạm Thế Hùng                        Tổ trưởng, tổ CQMT

31 Nguyễn Thị Tươi Tổ trưởng, tổ GĐ

32 Tạ Đăng Thịnh Tổ Phó, tổ CQMT

33 Trương Đỗ Thắng Chuyên viên

34 Bùi Xuân Thủy Tổ trưởng

35 Nguyễn Hữu Cương
Phó Trưởng phòng phụ trách 

Phòng

36 Trịnh Hiền Mai Phó Trưởng phòng

37 Vũ Văn Lương Chuyên viên

38 Vũ Huy Đại Trưởng phòng

39 Trần Hải Long Chuyên viên

40 Đặng Tuấn Anh Chuyên viên

PHÒNG THANH TRA

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



41 Bùi Thế Đồi Phó Hiệu trưởng

42 Hoàng Văn Sâm Trưởng phòng

43 Trần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng

44 Hồ Viết Thành Phó Trưởng phòng

45 Hoàng Minh Thủy Giám đốc Trung tâm

46 Nguyễn Văn Quế Chuyên viên 

47 Dương Văn Tài Trưởng Khoa

48 Phạm Văn Tỉnh Phó Trưởng Khoa

49 Trần Văn Tưởng Trưởng Bộ môn

50 Đặng Văn Thanh Trưởng Bộ môn

51 Đinh Hải Lĩnh Phó Trưởng bộ môn

52 Hoàng Sơn Trưởng Bộ môn

53 Nguyễn Thị Lục Phó Trưởng bộ môn

54 Nguyễn Vũ Cẩm Bình Giảng viên

55 Đặng Thị Hà Giảng viên

56 Trần Hữu Dào Trưởng khoa

57 Phạm Thị Huế Phó Trưởng bộ môn

58 Võ Mai Anh
Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ 

môn

59 Đặng Thị Hoa Giảng viên

60 Vũ Thị Minh Ngọc Giảng viên

61 Trịnh Quang Thoại Giảng viên

62 Hoàng Vũ Hải
Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ 

môn

63 Đào Lan Phương Phó Trưởng bộ môn

64 Võ Thị Phương Nhung Giảng viên

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÒNG BẢO VỆ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH



65 Đoàn Thị Hân Giảng viên

66 Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên

67 Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng bộ môn

68 Bùi Thị Minh Nguyệt Phó Trưởng khoa

69 Hoàng Thị Kim Oanh Giảng viên

70 Trần Việt Hà Phó Trưởng khoa

71 Hà Quang Anh Phó Trưởng khoa

72 Phạm Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn

73 Nguyễn Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn

74 Nguyễn Minh Thanh Giám đốc Trung tâm

75 Lê Thị Khiếu Phó Giám đốc Trung tâm

76 Nguyễn Thị Bích Phượng Giảng viên

77 Phùng Văn Khoa Trưởng khoa

78 Lê Bảo Thanh Phó Trưởng khoa

79 Trần Ngọc Hải Phó Trưởng khoa

80 Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên

81 Vũ Huy Định Trưởng bộ môn

82 Nguyễn Hải Hòa Trưởng bộ môn

83 Nguyễn Thị Bích Hảo Giảng viên

84 Nguyễn Đắc Mạnh Giảng viên

85 Lưu Quang Vinh Giảng viên

86 Bùi Xuân Dũng Trưởng bộ môn

87 Nguyễn Văn Khương Trưởng khoa

88 Đỗ Thị Diệu Trưởng bộ môn

89 Lương Thị Giang Giảng viên

KHOA LÂM HỌC

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ



90 Lê Xuân Phương Viện trưởng

91 Hoàng Việt Phó Viện trưởng

92 Tạ Thị Phương hoa Trưởng bộ môn

93 Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó Trưởng bộ môn

94 Lý Tuấn Trường Viện trưởng

95 Mai Thị Thư Chuyên viên

96 Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng bộ môn

97 Đặng Văn Hà Phó Viện trưởng

98 Nguyễn Thị Yến Trưởng bộ môn

99 Bùi Văn Thắng Viện trưởng

100 Nguyễn Văn Việt Phó Viện trưởng

101 Vũ Quang Nam Phó Viện trưởng

102 Hoàng Vũ Thơ Trưởng bộ môn

103 Khuất Thị Hải Ninh Giảng viên

104 Phạm Thanh Quế Phó Trưởng bộ môn

105 Bùi Thị Cúc Phó Trưởng bộ môn

106 Lê Hùng Chiến Phó Trưởng bộ môn

107 Trịnh Hải Vân Trưởng phòng Tổng hợp

108 Phạm Văn Duẩn Phó Viện trưởng

109 Lã Nguyên Khang Trưởng bộ môn

110 Nguyễn Quang Giáp Giám đốc Trung tâm

111 Nguyễn Quang San Trưởng Bộ môn

112 Nguyễn Văn Cương Phó Trưởng bộ môn

VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THƯ VIỆN



113 Trần Ngọc Thể Giám đốc

114 Vũ Thị Tịnh Chuyên viên

115 Nguyễn Văn Tứ Tổ trưởng

116 Trần Thị Nhâm Chuyên viên

117 Lê Thị Thùy Dương Tổ trưởng

118 Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban

119 Lê Ngọc Hoàn Giám đốc Trung tâm

120 Nguyễn Văn Phong Phó Giám đốc

121 Phan Duy Hưng Phó Giám đốc

122 Đỗ Huy Khánh Trưởng Trạm

123 Trịnh Nhân Huy Phó Giám đốc

124 Nguyễn Thị Kim Định Kế toán viên

125 Trương Hoàng Khánh Tổ trưởng

126 Trần Thị Yến Tổ trưởng

127 Nguyễn Đình Thoán Tổ trưởng

128 Hà Văn Huân Hiệu trưởng

129 Nguyễn Thu Trang Tổ trưởng

130 Phùng Thanh Tùng Chuyên viên

131 Nguyễn Sỹ Hà Trưởng phòng

132 Phạm Gia Thanh Chuyên viên

133 Lê Thị Thanh Mai Chuyên viên

134 Nguyễn Hoàng Giang Chuyên viên

135 Vũ Thu Hương Quyền Giám đốc Phân hiệu

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

BAN TẠP CHÍ VÀ WEBSITE

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC

TRẠM Y TẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

TRƯỜNG THPT LÂM NGHIỆP

PHÂN HIỆU



136 Mai Hải Châu Phó Giám đốc

137 Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng

138 Thái Hữu Thọ Phó Trưởng phòng

139 Trần Đăng Khoa Tổ trưởng

140 Trần Xuân Vinh Chuyên viên

141 Nguyễn Văn Phú
Phó Trưởng phòng phụ trách 

Phòng

142 Đỗ Thị Thắm Trưởng phòng

143 Phạm Trung Thuỷ Trưởng phòng

144 Đào Thị Thùy Dương Phó Trưởng phòng

145 Nguyễn Hạnh Tâm Giám đốc

146 Bùi Đức Dân Phó giám đốc

147 Lê Hồng Việt Phó Giám đốc

148 Thái Văn Thành Giám đốc

Khoa Kinh tế

149 Trần Văn Hùng Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa

150 Đinh Thị Thu Thủy Phó Trưởng bộ môn TCKT

151 Nguyễn Lê Quyền Phó Trưởng khoa

Khoa Nông học

152 Phạm Văn Hường Trưởng khoa

153 Trần Thị Hương Trưởng bộ môn

Phòng Tổ chức, hành chính

Phòng Đào tạo

Phòng Tài chính, kế toán

Trung tâm Sản xuất dịch vụ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Thư viện

Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng công chức kiểm lâm



Khoa Tài nguyên và Môi trường

154 Nguyễn Thị Hà Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa

155 Văn Nữ Thái Thiên Trưởng bộ môn

Khoa Lâm học

156 Nguyễn Tuấn Bình Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa

157 Nguyễn Văn Việt Phó Trưởng bộ môn

158 Phan Văn Tuấn Phó Trưởng bộ môn

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

159 Trần Lâm Trà Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa

Khoa Lý luận chính trị

160 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Khoa

Khoa Khoa học cơ bản

161 Nguyễn Thị Hồng Trưởng bộ môn

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

162 Đinh Việt Hùng Giảng viên

(Danh sách này có 162 cá nhân)


